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TRUNG TÂM PHÂN PHỐI 
MDF - GỖ GHÉP- NHỰA PVC - TẤM NHỰA GIẢ ĐÁ 

CẮT VÁN - DÁN CẠNH - CẮT CNC BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI TRONG NGÀNH NỘI THẤT GỖ: 

I BẢNG GIÁ GIA CÔNG CẮT CNC 

STT 

 

TÊN CÔNG VIỆC/ 

CHẤT LIỆU GỖ 

GIÁ THEO SỐ LƯỢNG TẤM VÁN            

GIA CÔNG KHỔ VÁN 1220x2440 (VNĐ) 

GÓI 

DỊCH VỤ 

1-15 tấm 
15-40 

tấm 
>40 tấm 

>100 

tấm 

 

1 Phí thiết kế vẽ sản phẩm 45.000 25.000 20000 A 

2 Cắt ván gỗ File CNC 3 - 14mm 80.000 70.000 60.000 50.000 B 

C 3 Cắt ván gỗ File CNC 15 - 34mm 120.000 100.000 90.000 80.000 

4 

Khoan lỗ cam chốt, bản lề, 

phay… 

(Không bao gồm vật tư, chỉ) 

28.000 26.000 23.000 18.000 

5 Dán cạnh cong, vát… (m dài) 25.000 22.000 D 

6 Vệ sinh và đóng gói sản phẩm 25.000 E 

7 Giao hàng vận chuyển Thỏa thuận F 

8 Ráp sẵn tại xưởng Thỏa thuận G 

9 Lắp đặt công trình Thỏa thuận H 

10 

Cửa Pano huỳnh cánh chưa bao 

gồm vật tư  

ván gỗ (chưa bao gồm sơn) 

400.000 380.000 

I 

11 
Vách CNC trang trí 18 li 300.000 250.000 250.000 250.000 J 

Vách CNC trang trí 25 li 350.000 300.000 300.000 300.000  

12 Khoan ốc liên kết  4000/ lỗ 4000/ lỗ   
 

13 Thời gian giao hàng 3 - 5 ngày 
3 - 7 

ngày 
3 - 7 ngày 

5 - 10 

ngày 

K 

II GIÁ THEO TRỌN GÓI THEO TẤM VÁN GỖ 

1 
Gói B+C+D+E (gói D<20m dài 

chỉ dán) 
270.000 250.000 250.000 250.000 VIP A 



2 
Gói B+C+D+E+G (gói D<20m 

dài chỉ dán, ráp tại xưởng) 
550.000 480.000 450.000 430.000 VIP B 

III CẮT VÁN BẰNG MÁY CƯA BÀN TRƯỢT HAI LƯỠI 

  1-15 tấm 15-40 tấm >40 tấm >100 tấm 

1 

Ván 3- 18 li 
1220x2440 

65.000/T 60.000/T 
 

 

1830x2440 
110.000/T 100.000/T 

 
 

Ván 25 li 
1220x2440 85.000/T 85.000/T   

1830x2440 140.000/T 130.000/T   

2 
Cắt ra khổ ván nhỏ ván 3-18li 100.000/T 100.000/T   

Cắt ra khổ ván nhỏ ván 25 li 120.000/T 120.000/T   

3 Chành hậu   5000/ m dài   

4 

Dán cạnh PVC - Veneer 21mm  

(m dài) (Bao gồm vật tư, chỉ) 
10.000/mdai 9.000/mdai 9.000/mdai 9.000/mdai 

Chỉ của khách 8.000/mdai 8.000/mdai 8.000/mdai 8.000/mdai 

5 Dán cạnh PVC - Veneer 45mm 

(m dài) (Bao gồm vật tư, chỉ) 

25.000/mdai 23.000/mdai 23.000/mdai 23.000/mdai 

Chỉ của khách 20.000/mdai 18.000/mdai 18.000/mdai 18.000/mdai 

6 Vệ sinh quấn PE  30.000/ tấm    

 

*Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi tùy theo thời điểm. 

*****Các máy sử dụng trong quá trình làm việc. 

GIA CÔNG VÁN GỖ - trên nền tảng dạng tấm tối ưu vật tư, phần mềm xếp ván và 3D trước khi cắt 

CẮT - KHOAN - Cắt theo File vẽ 3D, định vị liên kết, chỉ định dán cạnh = máy CNC Netting. 

DÁN CHỈ CẠNH VÁN = Máy dán cạnh tự động Full tính năng, bo góc, vệ sinh keo dư. 

KHOAN lỗ chốt gỗ - Khoan liên kết ngang = máy khoan ngang laze. 

KHOAN bản lề cửa = máy chuyên môn kẹp hơi và cữ khoan lỗ vít mồi. 

CẮT VÁN THEO YÊU CẦU = máy cửa 2 bàn trượt 2 lưỡi cưa chuyên dụng. 

Phân loại gói moudol kiện theo team nhãn. 

BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI TRONG NGÀNH NỘI THẤT GỖ : 

CHI TIẾT LẮP ĐẶT DỄ DÀNG ,  TIẾT KIỆM NHÂN LỰC TỐI ĐA- GIẢM PHỤ THUỘC VÀO THỢ CHÍNH. 

TIẾT KIỆM THỜI GIAN - RÚT NGẮN ĐƯỢC THỜI GIAN HOÀN THIỆN ĐƠN HÀNG. 

TỰ ĐỘNG PHÂN TÍCH - TÍNH TOÁN CÁC CHI  PHÍ - TIẾT KIỆM VẬT TƯ 10 - 15%. 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ TRIỂN KHAI BẢN VẼ, VÀ ĐƯA VÀO SẢN XUẤT BẰNG MÁY CNC 

PHẦN MỀM GIẢI QUYẾT HOÀN TOÀN KHÁC SO VỚI PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT KIỂU TRUYỀN THỐNG. 

Ồ SƠ TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ VÀ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN SAU ĐÓ GIA CÔNG CHI TIẾT BẰNG MÁY CNC 

 GIẢM HAO PHÍ VẬT LIỆU, CẮT GIẢM NHIỀU CHI PHÍ TẬN DÙNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN. 



VỚI ĐỘI NGỦ SỬ DỤNG THÀNH THẠO PHẦN MỀM , CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN CHO BẠN MỘT DỊCH VỤ TỐT 

NHẤT. 

 

 

 

            

              

 

 

              

        

Stk cá nhân:59.19.59.39. Lê Anh Tuấn.CN Gò Mây, TP.HCM  

Stk công ty:  11.64.70.27 - PGD Nguyễn thị tú, TP.HCM  

MST: 0316028467 

 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      LÊ ANH TUẤN 

3: LẮP RÁP MODUL HOÀN CHỈNH 2: MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG 1: XƯỞNG SẢN XUẤT 

GIA CÔNG CẮT TẤM TRÊN MÁY CNC 

ROUTER HIỆN ĐẠI, NHANH ,CHÍNH 

XÁC, TIẾT KIỆM CHI PHÍ 

 

 

MÁY KHOAN CAM CHỐT CNC 

 


